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CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC THI PHÁP LUẬT

Sóng vô tuyến điện được ứng dụng hết sức rộng rãi trong đời sống kinh tế-xã hôi và an ninh quốc phòng, đặc biệt là các lĩnh vực viễn thông, phát thanh truyền hình, hàng không, hàng hải, khoa học, công nghiệp và y tế. Vì vậy, phổ tần số  vô tuyến điện được hầu hết các nước trên thế giới thừa nhận là nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn và quý giá.  

Nhà nước Việt nam đã nhận thức rất sớm tầm quan trọng của công tác quản lý tần số và thông tin vô tuyến điện. Từ năm 1959, Chính phủ đã ban hành các Nghị định 344/TTg về quản lý máy phát VTĐ và Nghị định 345/TTg về quản lý tần số vô tuyến điện. 

Đầu những năm 90 của thế kỷ XX,  thông tin vô tuyến điện trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đã có sự phát triển rất mạnh mẽ. Việc thông tin di động tế bào thế hệ thứ hai được triển khai rộng rãi trên thế giới và bắt đầu đưa vào sử dụng ở Việt nam đã đặt ra nhiều vấn đề mới về quản lý tần số vô tuyến điện. Năm 1997, Chính phủ ban hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP về Bưu chính viễn thông và Nghị định 79/1997/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Bưu chính Viễn thông vầ tần số vô tuyến điện. Hai văn bản pháp luật quan trọng này một mặt tạo điều kiện pháp lý cho việc sử dụng tần số vô tuyến điện rộng rãi hơn, mặt khác quy định các chế tài nghiêm ngặt để xử lý các vi phạm về  quản lý tần số vô tuyến điện, nâng cao hiệu lực thực thi của cơ quan quản lý tần số vô tuyến điện, đảm bảo cho các hệ thống vô tuyến điện hoạt động hợp pháp, không bị can nhiễu có hại

Năm 2002, Pháp lệnh Bưu chính viễn thông được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Tiếp theo đó là Nghị định 24/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông về tần số VTĐ; Nghị định 142/2004/NĐ-CP của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; Nghị định số 75/2003/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Quyết định 336/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt "Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia",v.v... cùng với hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật khác do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc liên Bộ ban hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để thực hiện và nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng này thể hiện những tư duy mới về quản lý tần số, tạo hành lang cho sự phát triển mạnh mẽ của thông tin vô tuyến điện và phát thanh truyền hình. Nhiều nội dung mới, quan trọng như phân bổ băng tần cho an ninh quốc phòng, cấp phép băng tần, quản lý tương thích điện từ… được quy định, phản ánh yêu cầu quản lý tần số sâu rộng hơn và yêu cải cách thủ tục hành chính trong quản lý tần số để thúc đẩy mạnh mẽ hơn các ứng dụng của tần số vô tuyến điện.

Những văn bản này đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của các dịch vụ viễn thông, các ứng dụng sóng vô tuyến điện trong mọi mặt của đời sống xã hội. Năm 2006 đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ của thông tin di động, với sự gia tăng thêm gần 10 triệu thuê bao; sự mở rộng vùng phủ sóng của phát thanh truyền hình số mặt đất và bắt đầu thử nghiệm truyền hình di động. Công nghệ truy cập vô tuyến băng rộng - WIMAX đã có những bước thử nghiệm ban đầu tại Việt Nam. Năm 2008, Dự án vệ tinh VINASAT đã hoàn thành việc phóng vệ tinh lên vị trí quỹ đạo 1320 Đông.

Số liệu tổng kết tình hình thực thi pháp luật trong thời gian qua:

1. Công tác ấn định và cấp phép tần số 

Công tác ấn định và cấp phép tần số là công tác thực thi pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và có tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông, các đài phát thanh truyền hình và các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tần số vô tuyến điện. 

Hiện nay có khoảng 22500 giấy phép tần số vô tuyến điện đã được cấp cho khoảng 1200 mạng vô tuyến dùng riêng, 8000 tuyến truyền dẫn vi ba, 600 trạm vệ tinh mặt đất, 853 đài phát hình, 1022 trạm phát thanh, 1816 đài tàu biển, hơn 8000 máy phát HF trên phương tiện nghề cá. 

Các mạng viễn thông công cộng của Mobifone, Vinaphone, Viettel đã được cấp phép dài hạn ở băng tần 900MHz và 1800 MHz, SPT và HTC ở băng tần 800MHz, EVN Telecom ở băng tần 450MHz. Hiện nay các thủ tục chuẩn bị cho việc cấp phép dài hạn các băng tần dành cho thông tin di động 3G đã được hoàn tất, dự kiến trong năm 2008 sẽ hoàn thành việc cấp giấy phép băng tần cho các mạng thông tin di động 3G.


2. Công tác xử lý can nhiễu tần số VTĐ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tần số VTĐ  đảm bảo thực thi các quy định về quản lý tần số.

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện. Hiện nay, các dải tần HF, VHF, UHF đã được kiểm soát thường xuyên. Hoạt động kiểm tra định kỳ và kiểm soát lưu động được triển khai tại tất cả các tỉnh thành trên địa bàn cả nước, đặc biệt chú trọng vào các địa bàn trọng điểm về chính trị xã hội. 

Từ năm  1993 đến nay, có khoảng 860 vụ can nhiễu đã được giải quyết, trong đó có nhiều vụ xác định nguồn nhiễu hết sức khó khăn phức tạp; đã phát hiện và xử lý là gần 9000 vụ vi phạm quy chế sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ. 

Nhờ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm qui chế thông tin liên lạc, ý thức  sử dụng phổ tần số VTĐ của các tổ chức và cá nhân ngày càng được nâng cao, thiết lập trật tự sử dụng phổ tần, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng.

3.  Phối hợp, đăng ký tần số quốc tế về tần số và quĩ đạo vệ tinh 

Một đặc điểm quan trọng trong quản lý tần số là sóng vô tuyến điện truyền lan không bị hạn chế về biên giới hành chính. Vì vậy hoạt động phối hợp quốc tế trong quản lý tần số có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia cũng như thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế về tần số và quỹ đạo vệ tinh mà Việt Nam đã ký kết. Một số kết quả quan trọng trong lĩnh vực này là: 
+ Việt Nam đã giành được quyền phủ sóng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện quảng bá; thay đổi vị trí quỹ đạo cho vệ tinh quảng bá trong băng tần quy hoạch, sửa đổi vùng phủ sóng để bao gồm cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; 
+ Đã đăng ký và hoàn thành phối hợp tần số với các nước liên quan để có được vị trí quỹ đạo 1320E cho dự án vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam. Ngày 19/4/2008, vệ tinh VINASAT-1 được phóng thành công vào không gian đã mở ra một kỷ nguyên mới về thông tin và truyền thông, đem lai nhiều lợi ích to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. 

+ Đã tổ chức 9 đợt phối hợp tần số qua biên giới với Lào, Campuchia, Trung Quốc về thông tin di động, về tần số phát thanh truyền hình v.v…. góp phần đảm bảo sự thông suốt về thông tin khu vực biên giới.

 
+ Thường xuyên thực hiện công tác đăng ký tần số quốc tế cho các đài hàng không, hành hải và đài truyền hình nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia cho các đài phát sóng vùng biên giới và an toàn cho việc điều hành các chuyến bay.
4. Hoạt động của Uỷ ban tần số VTĐ:

Uỷ ban Tần số VTĐ được thành lập từ ngày 20/3/1989 theo Quyết định số 75/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và ngày càng được kiện toàn về tổ chức, nhân sự theo các Quyết định số 252/TTg ngày 16/5/1994, Quyết định số 242/TTg ngày 27/4/1995, Quyết định số 05/2004/QĐ-TTG ngày 8/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó đến nay, Uỷ ban Tần số VTĐ đã tích cực hoạt động để tư vấn cho Thủ tướng nhiều vấn đề quan trọng trong chính sách quản lý phổ tần, quy hoạch, phân chia băng tần giữa dân sự với an ninh, quốc phòng, cũng như điều phối hoạt động của ba khối. 
Tại các Hội nghị toàn thể Uỷ ban Tần số VTĐ, nhiều văn bản quan trọng về phối hợp quản lý tần số đã được thông qua như: các nội dung về quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, quy hoạch băng tần, các thoả thuận  về phân chia băng tần , các quy  chế phối hợp quản lý tần số giữa Dân sự-An ninh-Quốc phòng, các báo cáo kết quả về công tác phối hợp tần số biên giới v.v… 

Hoạt động của Uỷ ban Tần số VTĐ thường xuyên được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức nhiều đoàn công tác thực hiện khảo sát tình hình sử dụng tần số VTĐ tại nhiều khu vực  trọng điểm về an ninh chính trị, luôn đòi hỏi phải có sự quản lý, đảm bảo về an toàn an ninh thông tin, đồng thời tăng cư​ờng công tác tuyên truyền các văn bản, chính sách về tần số VTĐ tới ng​ười dân

Thông qua sự phối hợp của các thành viên Uỷ ban, nhiều vụ can nhiễu giữa các mạng thông tin vô tuyến điện của dân sự với các mạng của an ninh, quốc phòng đã được xử lý triệt để, đảm bảo sự thông suốt của các mạng thông tin dân sự và an ninh quốc phòng

II. ĐÁNH GIÁ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Hiện nay, các dịch vụ thông tin vô tuyến và phát thanh truyền hình tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sự hội tụ của các dịch vụ viễn thông, internet và phát thanh truyền hình đã dẫn đến sự hội tụ công nghệ và mạng lưới, hội tụ giữa di động và cố định, thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển các hệ thống truy cập băng rộng vô tuyến, làm cho nhu cầu phổ tần số trở nên nhiều hơn bao giờ hết. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới các cơ chế quản lý tần số cho phù hợp với sự phát triển. 

Mặt khác, sự phát triển nhanh chóng về kỹ thuật, công nghệ và băng tần sử dụng, cũng như các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO đã làm cho một số qui định trong Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông trở nên không còn phù hợp với thực tế, cần được xem xét sửa đổi và nâng tầm pháp lý cho phù hợp với thông lệ và mặt bằng pháp lý quốc tế.

Cụ thể một số nội dung còn hạn chế và những vấn đề mới đặt ra cần được giải quyết là:

1. Việc đền bù giải phóng băng tần
Các vấn đề về kinh phí hỗ trợ cho việc chuyển đổi tần số trước thời hạn quy hoạch đã được quy định tại điều 6, Nghị định 24/2004/NĐ-CP. Trong đó xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng băng tần thu hồi này phải chi trả cho tổ chức, cá nhân bị thu hồI một khoản kinh phí được xác định trên cơ sở phần còn lại của thiết bị sau khi trừ khấu hao; nhưng chưa qui định kinh phí đền bù khi phải thu hồi băng tần trước thời hạn để phục vụ cho mục đích an ninh, quốc phòng. Mặt khác, mức kinh phí đền bù hiện nay giữa các tổ chức, cá nhân cũng chỉ xác định trên cơ sở giá trị còn lại của thiết bị sau khi trừ khấu hao, chưa tính đến các khía cạnh ảnh hưởng khác của việc thu hồi băng tần. Điều này thực tế đã gây cản trở cho việc thúc đẩy giảI phóng sớm băng tần trong thờI gian vừa qua. Nội dung này cần được nghiên cứu và qui định trong Luật Tần số VTĐ.
2. Yêu cầu về minh bạch hoá các chính sách quản lý, cấp phép tần số vô tuyến điện 

Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới, việc minh bạch hoá các chính sách quản lý, cấp phép là hết sức cần thiết. Một số nội dung hạn chế trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay là: 

+ Trong mối quan hệ giữa Nhà nước và đối tượng quản lý, Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông chủ yếu điều chỉnh mối quan hệ giữa quản lý Nhà nước và đối tượng quản lý mà chưa qui định rõ trách nhiệm và mối quan hệ pháp lý giữa các đối tượng quản lý với nhau, cũng như chưa qui định vị trí, trách nhiệm của Nhà nước trong việc điều chỉnh mối quan hệ này. Các đối tượng quản lý chưa có sự ràng buộc pháp lý trong việc phối hợp với nhau để đảm bảo khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nhất phổ tần số vô tuyến điện.

+ Phổ tần số vô tuyến điện đang ngày càng trở nên khan hiếm và khó hài hoà trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là những băng tần đem lại giá trị kinh tế cao (như băng tần dành cho thông tin di động, dịch vụ vô tuyến băng rộng,..) . Trong khi đó, Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông cũng như các Nghị định hướng dẫn mới chỉ tập trung điều chỉnh các nội dung về hình thức, thủ tục cấp phép theo nguyên tắc “xin trước, cấp trước” mà chưa có chế tài đảm bảo phổ tần số sẽ được phân bổ cho đối tượng có khả năng khai thác sử dụng phổ tần một cách hiệu quả nhất, góp phần đem lại nhiều nhất những lợi ích kinh tế xã hội cho đất nước.

+ Các qui định hiện hành trong việc quản lý, cấp phép sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc qua vệ tinh cũng cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết. 

3. Các vấn đề về quản lý và sử dụng tần số phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng


Để tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện giữa ba khối Quốc phòng, Công an, dân sự, cần thiết phải qui định trong dự án Luật Tần số VTĐ một số nội dung sau:


- Xác định cơ quan đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thống nhất quản lý việc sử dụng tần số của Bộ Quốc phòng, Công an. 


- Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật phát sóng VTĐ, tương thích điện từ đối với các thiết bị phát sóng vô tuyến điện dùng cho mục đích an ninh, quốc phòng nhằm bảo đảm việc sử dụng tần số được hiệu quả, tiết kiệm, tránh gây can nhiễu. 

Ngoài ra, cần nghiên cứu, qui định trong Luật việc quản lý, sử dụng các thiết bị phá sóng gây nhiễu, xác định đối tượng được phép sử dụng thiết bị này (VD: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cơ quan quản lý tần số chuyên ngành), tránh tình trạng sử dụng tràn lan thiết bị phá sóng gây nhiễu, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

4. Chính sách quản lý, cấp phép đối với việc sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

Hiện nay, Việt Nam đã phóng thành công dự án vệ tinh viễn thông Vinasat -1, tuy nhiên chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào qui định cụ thể việc quản lý, sử dụng tần số và vị trí quĩ đạo vệ tinh. Do vậy việc xác định trong Luật Tần số VTĐ các nguyên tắc quản lý, cấp phép, trách nhiệm của tổ chức doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh là hết sức cần thiết, tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên quý hiếm này. 

5. Thanh tra tần số vô tuyến điện 


Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện được thành lập theo nghị định số 75/2003/NĐ-CP của Chính phủ. Từ đó đến nay tổ chức và hoạt động của Thanh tra tần số đã dần đi vào nề nếp, các vụ vi phạm trong lĩnh vực tần số đã bị xử lý nghiêm minh, góp phần ngăn ngừa và giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Tuy nhiên, hiện nay hai văn bản quy phạm pháp luật cao nhất liên quan đến công tác thanh tra và xử lý vi phạm là Luật Thanh tra và Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính thì không qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Cục nói chung. Điều này đã làm hạn chế hoạt động và vai trò của Thanh tra Cục,  gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Do vậy việc xác định trong Luật Tần số vô tuyến điện vị trí của Thanh tra chuyên ngành tần số vô tuyến điện là cần thiết, góp phần nâng tầm pháp lý của công tác kiểm tra việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, nhất là khi Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế. 


6. Trách nhiệm Cơ quan quản lý chuyên ngành về tần số vô tuyến điện 


Phổ tần số vô tuyến điện có đặc điểm là truyền lan tự do trong không gian, không bị giới hạn về biên giới hành chính. Do vậy để điều phối việc sử dụng tần số trên toàn cầu, các nước đã sáng lập ra Liên minh viễn thông quốc tế - ITU với sự tham gia của 191 nước thành viên. Việt Nam là một thành viên của ITU có trách nhiệm tham gia xây dựng và thực hiện các quy định đã được ITU thông qua. 

Để xác định và nâng cao trách nhiệm quản lý tần số VTĐ, Cơ quan quản lý chuyên ngành về tần số VTĐ cần phải được pháp điển hoá trong Luật cho phù hợp với thông lệ quốc tế, phát huy hiệu quả quản lý và tạo đà thúc đẩy thông tin vô tuyến điện của Việt Nam ngày càng phát triển.


7. Các vấn đề khác

a) Sử dụng chung tần số 

Tài nguyên phổ tần ngày càng khan hiếm, đặc biệt tại các băng tần có mật độ sử dụng cao. Việc cấp phép tại các băng tần này gặp rất nhiều khó khăn. Một số nước cũng có giải pháp để giải quyết tình trạng trên đó là dùng chung tần số như Mỹ, Anh, Úc, Đức tạo hiệu quả cao trong việc tái sử dụng tần số. Điều này đặc biệt có lợi cho các mạng thông tin vô tuyến điện công suất và lưu lượng sử dụng  thấp, nhằm giảm chi phí sử dụng tần số, tạo hiệu quả kinh tế xã hội.
b) Bảo vệ đặc tính kỹ thuật của các công trình thông tin vô tuyến điện quan trọng 

Một số công trình thông tin vô tuyến điện quan trọng yêu cầu bảo đảm về đặc tính kĩ thuật rất cao để hoạt động ổn định không bị các công trình khác được xây dựng sau đó che chắn sóng hoặc gây ảnh hưởng tới tính năng hoạt động của hệ thống thiết bị (VD các công trình thông tin vô tuyến điện phục vụ cho việc thu đo, định hướng xác định nguồn phát xạ).  Để phát huy khả năng và tính năng hoạt động đối với một số công trình thông tin vô tuyến điện quan trọng, nội dung này cần phải quy định trong Luật.
Việc nghiên cứu xây dựng luật chuyên ngành về Tần số vô tuyến điện là hết sức cần thiết, góp phần thực hiện Kế hoạch 900/UBTVQH11 ngày 21/3/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến 2020, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tần số vô tuyến điện, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đảm bảo quốc phòng - an ninh; đảm bảo khẳng định chủ quyền quốc gia trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và quĩ đạo vệ tinh.

	Phụ Lục



	BIỂU ĐỒ CẤP PHÉP MẠNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 
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THỐNG KÊ TÌNH HÌNH KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ CAN NHIỄU 1994 - 2007

	Năm
	Kiểm soát mạng
	Phát hiện vi phạm (số vụ)
	Kiểm soát lưu động (số lượt)
	Kiểm tra định kỳ (số tỉnh thành )
	Đo tham số kỹ thuật(điểm đo)
	Xử lý can nhiễu

(số  vụ)

	1994
	125
	116
	2
	24
	──
	16

	1995
	──
	203
	32
	47
	──
	16

	1996
	437
	355
	38
	48
	553
	21

	1997
	470
	318
	36
	35
	1294
	52

	1998
	710
	445
	57 
	45
	1163
	43

	1999
	804
	556
	66
	60 
	2039
	109

	2000
	799
	674
	74
	62
	1645
	88

	2001
	792
	834
	68
	61
	688
	83

	2002
	820
	926
	52
	63
	413
	60

	2003
	688
	873
	58
	64
	184
	71

	2004
	659
	1051
	63
	64
	166
	58

	2005
	632
	853
	60
	55
	143
	70

	2006
	647
	807
	58
	54
	46
	78

	2007
	562
	634
	64
	64
	6
	86
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